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Độ phân giải hình kỹ thuật số 

và chất lượng ảnh in 
Bạn đã bao giờ download 1 hình ảnh từ intenet và in nó ra chưa, chỉ được kết quả không như bạn mong muốn phải không? Hình nhìn đẹp trên màn hình nhưng khi bạn in nó ra, cả khi in ra nhỏ bằng con tem hoặc in ra một độ lớn nào đó nhưng nó không được rõ nét hoặc “bể hình”? Nguyên nhân chính là độ phân giải của hình.

Thực ra, không công bằng mà nói, độ phân giải hình ảnh được thiết lập không nhằm mục đích làm cho ạn khốn khổ khi in 1 hình download từ internet. Vấn đề đơn giản chính là hầu hết hình trên internet có rất thấp “pixel dementions”, thông thường vào khoảng 640 pixels x 480 pixels hoặc nhỏ hơn, và chính vì hình ảnh không cần phải lớn để thể hiện ở 1 khổ nhất định và có chất lượng tốt để xem trên màn hình, và cũng vì hình nhỏ sẽ download nhanh hơn hình lớn trên tran web. Nhưng viện này thuộc về 1 phạm trù khác về tối ưu hóa hình ảnh cho web, chúng ta không cần quan tâm đến chủ đề này ở đây.

Vì vậy bạn cần phải làm gì để hình ảnh download từ internet thể hiện chất lượng cao khi in như chúng ta nhìn thấy trong máy ảnh? Câu trả lời là hoàn toàn không thể. Đơn giản không chỉ là pixel trong hầu hết các hình ảnh trên internet cho phép chúng ta in ở chất lượng cao mà không in chúng ở khổ của 1 con tem. Tại sao? Để tôi giải thích lý do

Trước tiên, chúng ta hãy quên chủ đề in hình download từ internet ( vì chúng ta thật sự không nên làm thế vì vi phạm bản quyền) và tập trung vào độ phân giải hình ảnh nói chung. 

Thuật ngữ “image resolution” nghĩa là có bao nhiêu pixels trong hình sẽ được in ra trong mỗi inch giấy. Như tôi đã đề cập, bạn có thể làm mọi thứ với độ phân giải hình ảnh để in hình của bạn ra và không thể làm gì với việc chúng thể hiện trên màn hình như thế nào, đó là vì tại sao hình download từ internet thường thể hiện lớn hơn/ chất lượng cao hơn trên màn hình hơn là khi in nó ra

Lấy 1 hình này làm minh họa




Trên màn hình, hình này trong kha khá là hình có chất lượng. Nó đủ lớn để thể hiện nó thực tế là hình 1 chú ngựa, và nó không bị mờ hoặc “bể hình”. Nhìn chung, 1 hình ảnh có chất lượng khá tốt. Hãy nhìn vào bảng “Photoshop’s Image Size” nói cho chúng ta biết điều gì.



Bảng “Image Size” trong photohop (bạn có thể mở hộp này bằng cách vào menu Image, chọn “Image Size”) được chia ra thành 2 phần chính "Pixel Dimensions" và "Document Size". Phần Pixel Dimensions ở bên trên cho chúng ta biết hình này chứa 500 pixels từ bên trái qua bên phải (chiều rộng) và 333 pixels từ trên xuống dưới (chiều cao). Nó cũng cho ta biết khổ của hình (trước khi tối ưu hóa cho web) là 975.6k (kilobites, hay “hàng ngàn bites”). Điều này nghe có vẻ có rất nhiều pixels ( điểm ảnh) (500 rộng x 333 cao), và nó chỉ để thể hiện trên màn hình máy tính, nhưng chúng ta nhìn vào phần Document Size để xem hình chúng ta sẽ lớn cỡ nào nếu in nó ra




Phần Document Size trong bảng Image Size có chúng ta biết 2 điều – độ phân giải in hiện tại của hình là bao nhiêu, và chiều rộng và cao sẽ là bao nhiêu khi in dựa trên độ phân giải này. Hiện tại, nó cho ta biết độ phân giải khi in là 72 pixels/inch, có nghĩa là trong 500 pixels có trong hình từ trái qua phải, 72pixel trong tổng số 500pixel sẽ được in trong mỗi inch giấy. Giá trị số trong bảng Resolution là cả hai chiều ngang và chiều cao, không phải tổng số pixels sẽ được in. Phải nghĩ theo như vậy – nội dung phần Resolution thể hiện là, trong mỗi inch vuông của giấy, 72pixels từ hình chúng ta sẽ được in từ trên xuống dưới. Tổng số pixels trong mỗi inch vuông của giấy trong trường hợp này sẽ là 72 x 72 (72 chiều rộng x 72 chiều cao) sẽ cho ta 5184 pixels

Bây giờ làm 1 vài công thức đơn giản để đảm bảo rằng chiều cao và chiều rộng đang thể hiện cho chúng ta trong phần Document Size là đúng. Chúng ta biết từ phần Pixel Dimensions chúng ta có 500 pixels từ trái qua phải trong hình và 333 pixels từ trên xuống dưới. Độ phân giải in chúng ta được đặt là 72 pixel trong phần Document Size, vì vậy sẽ tính ra độ lớn của hình là bao nhiêu khi in ra, tất cả cần làm là chia số pixels từ trái qua phải cho 72, sẽ cho ta chiều rộng, và số pixel từ trên xuống dưới chia cho 72 sẽ cho ta chiều cao. Chúng ta tiến hành chia như sau:

500 pixels rộng chia cho 72 pixels mổi inch = 6.944 inches rộng
333 pixels cao chia cho 72 pixels mỗi inch = 4.625 inches cao

Dựa vào công thức đơn giản của chúng ta, ta sẽ thấy ở độ phân giải in 72 pixels mỗi inch (ppi: pixel per inch), hình của chúng ta sẽ được 6.944 inches rộng và 4.625 inches cao. Và nếu chúng ta nhìn vào bảng Document Size lại:



Những con số thể hiện thật chính xác!!!. Vậy độ lớn khi in sẽ cho chúng ta hình chuẩn 4x6 inch. Thật là tuyêt!!!!

Thật buồn là không phải như vậy. Cuộc sống mà như vậy thì khá đơn giản và buồn tẻ 

Thực tế là, 72 ppi (điểm ảnh/ 1 inch: pixel per inch) không đủ để cho ta 1 hình có chất lượng tốt, 1 tấm hình “PRO” khi in. Nó chưa kết thúc đâu. Để cho bạn biết ý của tôi, đây là tấm hình con ngựa nhìn lại trên màn hình



Và dưới đây cùng là 1 tấm hình chúng ta xem khi ta có gắng in ra ở khổ 4x6 inch ở độ phân giải 72 ppi




Chính xác là nó không được tốt lắm? Vấn đề là 72 ppi, đơn giản là nó không đủ thông tin hình sẽ được in để được 1 tấm hình tốt. Nó đẹp nếu ta xem hình trên màn hình máy tính vì thông thường tất cả các màn hình máy tính đều là “low resolution output devices”. Nó không yêu cầu 1 hình có chất lượng cao để thể hiện trên màn hình. Tuy nhiên, máy in là thiết bị có độ phân giải cao và cần hình có độ phân giải cao để cho ra hình có chất lượng

Vì vậy độ phân giải bao nhiêu là cần thiết để in ra 1 tấm hình có chất lượng? Con số chung chấp nhận được là 300. In 1 hình ảnh ở độ phân giải 300 ppi cho chúng ta 1 hình ảnh in có chất lượng có đủ thông tin ảnh. Trên thực tế, 300 là con số lớn hơn chúng ta cần 1 chút. Bạn có thể thường nhiều lần lấy 240 ppi cho độ phân giải mà không thấy mất chất lượng hình ảnh. Mặc dù tiêu chuẩn PRO là 300 ppi

Chúng ta lấy cùng 1 tấm hình có 500 pixels rộng và 300 pixels cao, đổi độ phân giải từ 72 ppi qua 300, và xem chúng ta có gì. Đây là hộp Image Size chỉ ra độ phân giải mới 300ppi. Chú ý là Pixel Dimensions chúng ta vẫn là 500 rộng và 333 cao. Chỉ có con số resolution là thay đổi, từ 72 sang 300:




Và đây là hình sẽ được in ở độ phân giải 300ppi



Ok!!!!. Đợi 1 chút, nó thực sự có đúng không!? Ý tôi là chắc chắn chất lượng bây giờ hình trông tốt hơn rồi, nhưng xem nó nhỏ cỡ nào!!! Thực ra, điều này hoàn toàn đúng. Hãy nhìn lại phẩn Document Size



Chú ý là nó cho ta độ phân giải 300ppi, nhưng hãy kiểm tra giá trị chiều ngang và cao. Chiều ngang là 1.667 inch và chiều cao là 1.11 inch. Đó là vì hình của chúng ta chỉ chứa 500 pixel từ trái qua phải và 333 pixel từ trên xuống dưới, vì vậy khi in ở 300ppi, nó không lấy nhiều để vừa 1 tấm hình toàn vẹn trên giấy, và chúng ta đang có 1 tấm hình có chất lượng tốt, nhưng hình như nó quá nhỏ hơn những gì chúng ta có trước đó

Ok!!!!, chúng ta đã chứng minh rằng hình download từ internet và cố in nó ra thì thực là không thể tốt được. Nhưng hãy quên chuyện hình từ internet đi. Còn hình chúng ta chụp từ máy kỹ thuật số thì sao? Làm sao để đảm bảo rằng ta đang sử dụng đúng độ phân giải để có 1 tấm hình chất lượng khi in? 1 câu hỏi thật thú vị phải không? Và câu trả lời cho chúng ta lại là vài cái công thức ngán tới cổ. 

Hãy tưởng tượng bạn chụp 1 số hình cho gia đình bạn trong kỳ nghỉ hè sử dụng máy kỹ thuật số và bạn muốn rửa hình ra khổ 4x6 inch (10cmx 15cm). Bây giờ chúng ta biết để đạt được 1 tấm hình rửa chuyên nghiệp, chúng ta cần thiết lập cho độ phân giải hình nhỏ nhất là 240ppi, mặc dù 300ppi là chuẩn và là ý kiến chung để sử dụng cho độ phân giải. Hãy nhìn vào cả 2 giá trị này để thấy tấm hình của mình lớn cỡ nào, tính bằng pixel (điểm ảnh), chúng ta cần có máy kỹ thuật số để in 1 tấm hình 4x6inch có chất lượng. Trước tiên, hãy nhìn vào 240ppi:
Để tính ra độ lớn, bằng pixel, hình của chúng ta từ máy kỹ thuật số cần để in hình 4x6inch có chất lượng, tất cả phải làm là nhân 240 lần 4 cho chiều rộng và 240 x 6 cho chiều cao (dĩ nhiên tính cho hình nằm ngang thì ngược lại). Hãy tính thử

240ppi X 4 inches rộng = 960 pixels
240 pixels ppi X 6 inches cao = 1440 pixels

Dựa vào cách tính đơn giản này, chúng ta có thể thấy để in 1 hình kỹ thuật số khổ 4x6inch ở độ phân giải 240pp mà sẽ cho ta hình chất lượng cao, kích thước pixel hình của chúng ta cần là 960x1440. Chúng ta có thể thấy chính xác bao nhiêu pixels bằng cách nhân 960 cho 1440, sẽ cho ta 1,382,400 pixels. Hãy làm tròn con số này thành 1.4 triệu điểm ảnh. Nó nghe có vẻ rất nhiều pixel nhưng thực sự là không, không khi bạn cho rằng 1.4 triệu pixel là con số pixel nhỏ nhất ta cần để in 1 hình 4x6inch có chất lượng cao sử dụng độ phân giải nhỏ nhất có thể để đạt được hình chất lượng cao, là 240ppi. 1 thông tin tốt cho bạn là hiện nay, hầu hết máy kỹ thuật số trên thị trường là 4.0 MB (“mega pixels” hay “hàng triệu pixels”) hoặc cao hơn, vì vậy sẽ không có vần đề khi in hình chất lượng cao khổ 4x6inch ngay khi sử dụng độ phân giải 300ppi

Dĩ nhiên, chúng ta chưa thực sự nhìn vào có bao nhiêu pixels chúng ta cần để in hình chất lượng cao 4x6inch ở độ phân giải 300ppi, và bây giờ làm thử xem. Chúng ta sẽ sử dụng cùng 1 công thức tính như trên, nơi chúng ta sẽ nhân 300 cho 4 và 300 x 6 để cho ra kích thước pixel ta cần 

300ppi x 4 inches rộng = 1200 pixels
300ppi x 6 inches cao = 1800 pixels

Hãy làm 1 phép tính nhanh để xem chúng ta cần bao nhiêu pixels
1200 pixels rộng X 1800 pixels cao = 2,160,000

Vì vậy để in 1 hình 4x6inch sử dụng độ phân giải chuẩn là 300ppi, hình chúng ta cần là 1200pixel chiều rộng x 1800pixel chiều cao, có nghĩa là chúng ta cần tổng cộng 2,160,000 pixel, và một lần nữa là không có vần đề gì đối với hầu hết các camera kỹ thuật số trên thị trường ngày nay từ 4MP trở lên 

Điều gì xảy ra nếu ra có 1 tấm hình thật tuyệt vời và cảm thấy phải in ra khổ 8x10inch thay vì chỉ có 4x6inch? Kích thước pixel chúng ta cần lớn bao nhiêu để cho ra 1 tấm hình 8x10 có chất lượng cao? Câu trả lời thật dễ như là khi ta cần biết 1 tấm hình 4x6inch chúng ta cần bao nhiêu pixels. Tất cả chúng ta cần làm là nhân giá trị độ phân giải với chiều rộng và chiều cao. Đầu tiên hãy sữ dụng độ phân giải 240 ppi

240ppi X 8 inches rộng = 1920 pixels
240ppi X 10 inches cao = 2400 pixels
Tổng số pixels = 1920 pixels rộng X 2400 pixels cao = 4,608,000 pixels

Từ một số phép tính nhỏ, chúng ta có thể nhận ra rằng để có thể in được 1 hình ảnh chất lượng cao với khổ 8x10inch, hình của chúng ta cần 1920pixels rộng và 2400pixels cao, tổng cộng cần khoảng 4.6 triệu pixels. Bây giờ chứng ta bắt đầu đẩy giới hạn hạn hẹp của máy chụp kỹ thuật số. Một máy kỹ thuật số 4MP dường như không đủ điểm ảnh để in ra 1 hình khổ 8x10inch ở độ phân giải 240ppi. Nó thiếu khoảng 600,000 pixels. Dĩ nhiên bạn vẫn có thể in ở khổ 8x10inch, nhưng bạn không thể đạt được 1 bức ành chuyên nghiệp có chất lượng cao

300ppi X 8 inches rộng = 2400 pixels
300ppi X 10 inches cao = 3000 pixels
Tổng số pixels = 2400 pixels rộng X 3000 pixels cao = 7,200,000 pixels

Bây giờ bạn đã thực sự đẩy giới hạn của máy kỹ thuật số có mặt trên thị trường hiện nay. Để có thể in 1 hình khổ 8x10inch sử dụng độ phân giải chuẩn 300ppi, hình của chúng ta cần 2400 pixels rộng X 3000 pixels cao, tổng cộng cần 7.2 triệu pixels. Thực sự là rất nhiều pixels!! Điều này có nghĩa là bạn cần ít nhất một máy kỹ thuật số 7.2 MP để có thể in 1 hình khổ 8x10inch và có kết quả đẹp, chất lượng ảnh chuyên nghiệp...

Swordfishhead.

Xin hỏi thêm 
Cảm ơn swordfishhead! 
Mình đã đọc và hiểu thêm rất nhiều từ bài viết của bạn, có điều mình xin được hỏi thêm là:Hiện mình đang dùng máy Nikon D70 để chụp, sau chi chụp ảnh luôn được set ở độ phân giải 300ppi, lúc xử lý ảnh bằng PTS, mình cúp lại theo khổ mình muốn như 10x15, 13x18... kết quả cho ra hình OK. Khi phóng ở 40x60cm hoặc 50x75cm thì hình vẫn tạm được, hơi bị vỡ hạt một chút, nhưng có thể dùng plugin để khắc phục... Điều mình muốn hỏi là:
Có nên thay đổi trị số ppi khi làm trong môi trường PTS để có chất lượng ảnh tốt không? Theo bạn, nếu làm hình nhỏ (10x15cm) thì nên để giá trị đó bao nhiêu là phù hợp? lớn (50x75cm) thì nên để bao nhiêu? Mình luôn trung thành với giá trị 300ppi, nhưng những hình lơn, khi ra LAB họ đều giảm xuống 250ppi trướ khi in, vậy là sao?

Hi tramyst!
Cám ơn câu hỏi rất thú vị của bạn. Theo mình, độ phân giải cực đại hiện nay có thể in hình là 300ppi. Bạn có thể set cao hơn nhưng khi rửa hình cho ra ảnh chỉ có 300ppi thôi. Vì vậy cho dù ảnh lớn bao nhiều thì độ phân giải cực đại cho ra ảnh chỉ có 300ppi. Con số này hiện nay là cho ảnh chất lượng khá cao rồi.
Với trường hợp của bạn, tôi nghĩ người thợ quen tay chỉnh độ phân giải thôi. Bạn có thể yêu cầu họ giữ nguyên độ phân giải cho mình.
Mong rằng với trả lời sơ xài của mình sẽ gỡ rối cho bạn 1 phần nào.

Thanks
Swordfishhead

Anh swordfishhead ơi cho em hỏi tí hen, có thể câu hỏi của em hơi củ chuối tí. Chụp hình thẻ 3x4 or 4x6 nghĩa là kích thước của nó là 3cm x 4cm đúng không anh hen. và khổ giấy in film ví dụ giấy in film của hãng Fujifilm thì khổ giấy chuẩn của nó là ....3x4,4x6; 9x12;10x15; 13x18; 15x21; 20x30..... và tất cả đều tính bằng cm hết đúng không anh. Chúc anh swordfishhead an noel zui ze

Hi Tonynguyenck
Câu hỏi không có củ chuối đâu. Mình chưa bao giờ đụng đến cái Lab hay giấy in phim nên không đảm bảo tính chính xác đâu. Hình thẻ thì chắc chắn là 3cmx4cm rùi. Còn khổ giấy thì tính bằng Inch chứ không phải cm đâu. Ngoài ra còn có tên khổ giấy khổ giấy 3R (8,9cm x12,7cm) và 4R (10cm x 15cm).
Thân ái!!!

Hay quá, Nhím cũng đang có thắc mắc về việc này. Đó là khi mình làm ảnh đó, mình đặt kích cỡ file tùy ý, nhưng khi đem in thì của hàng nói chỉ có một số kích cỡ mặc định thôi, ví dụ như 3x4; 4x6; 6x6; 10x15; 25x30..Vậy giả sử hình của mình là hình vuông hoặc kích cỡ không chuẩn như vậy thì có phải chỉ chọn được theo kích thước một chiều thôi nhỉ, chiều còn lại có phải thừa sẽ bị cắt bớt, thiếu sẽ là giấy trắng không vậy. Hoặc nếu mình cố co kéo thì sẽ làm hình biến dạng mất. Mong bạn chỉ bảo giùm Nhím với Nhím hoàn toàn đúng. Ngoài tiệm họ không thể co giãn hình mình được. Họ sẽ tự chọn khổ giấy để in hình của mình đầy đủ. Khi hình vuông chắc chắn sẽ dư giấy và đó là màu trắng và mình sẽ phải cắt bỏ phần đó.
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